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PHẦN 1   もんだい１  ( 0,5 điểm x 10 câu = 5 điểm)
Nghe đoạn thu âm và chọn 1 đáp án đúng nhất.

１ばん：（Có 2 câu hỏi）

Cái máy ảnh của Nhật bao nhiêu tiền?
A. 56,000えん
B. 65,000えん
C. 5,600えん
D. 6,500えん
ANSWER: A

Cái máy ảnh của Trung Quốc bao nhiêu tiền?
A. 18,500えん
B. 15,800えん
C. 18,600えん
D. 16,800えん
ANSWER: A



２ばん：(Có 4 câu hỏi)

1. Thư viện Naniwa mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?
A. 9:00 – 6:00
B. 7:00 – 6:00
C. 9:00 – 7:00
D. 7:00 – 9:00
ANSWER: A

Thư viện Naniwa nghỉ vào thứ mấy?
A. 火曜日（かようび）
B. 水曜日（すいようび）
C. 木曜日（もくようび）
D. 金曜日（きんようび）
ANSWER: A

2. Bệnh viện Genki mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ?
A. ごぜん9:00 – 12:00、ごご 4:30 – 7:30
B. ごぜん9:00 – 12:00、ごご 1:30 – 7:30
C. ごぜん9:00 – 11:00、ごご 4:30 – 7:30
D. ごぜん9:00 – 11:00、ごご 1:30 – 7:30
ANSWER: A

Bệnh viện Genki nghỉ vào thứ mấy?
A. 日曜日（にちようび）
B. 土曜日（どようび）
C. 木曜日（もくようび）
D. 金曜日（きんようび）
ANSWER: A



３ばん：(Có 1 câu hỏi)

Số điện thoại của Bảo tàng Mỹ thuật Aoi ở Kobe là số mấy? 
A. 078-4211-3168
B. 078-4277-3168
C. 078-4288-3168
D. 078-4299-3168
ANSWER: A


4ばん：(Có 3 câu hỏi)

1. Bạn Lee sẽ làm gì ngay sau đây?
A. うちへ　かえります。
B. でんわを　します。
C. おちゃを　のみます。
D. ごはんを　たべます。
ANSWER: A

2. Bạn Lee sẽ làm gì ngay sau đây?
A. きっぷを　かいます。
B. えいがを　みます。
C. おちゃを　のみます。
D. ごはんを　たべます。
ANSWER: A

3. Bạn Lee sẽ làm gì ngay sau đây?
A. おちゃを　のみます。
B. えいがを　みます。
C. でんわを　します。
D. うちへ　かえります。
ANSWER: A


PHẦN 2  もんだい２ (0,5 điểm x  4 câu = 2 điểm)
Nghe đoạn thu âm và chọn 1 đáp án đúng nhất

１ばん：

Tại sao Kimura san không thể đi xem hoà nhạc?
A. ともだちと　やくそくが　ありますから。
B. びょういんへ　いきますから
C. がっこうへ　いきますから
D. うちで　やすみますから
ANSWER: A

２ばん：

Asia store ở đâu?
A. しろい　ビルの中　です。
B. くろい　ビルの中　です。
C. あかい　ビルの中　です。
D. あおい　ビルの中　です。
ANSWER: A

３ばん：

Gửi bằng đường hàng không mất bao lâu?
A.  7日
B.  2か月
C.  7か月
D.  2日
ANSWER: A

４ばん：
Đáp án nào sau đây KHÔNG đúng về Lễ hội Gi-on?
A. しずかでした。
B. おもしろかったです。
C. ゆうめいです。
D. 人が　たくさん　いました。
ANSWER: A

PHẦN 3   もんだい３(0,5 điểm x 6 câu = 3 điểm)
Hãy nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng nhất.

１ばん: (Có 3 câu hỏi)

1. Có tổng cộng bao nhiêu người? 
A. 11人
B.  8人
C.  5人
D.  6人
ANSWER: A

2. Toyoda san đã đi nước ngoài tổng cộng mấy lần?
A.  10かい
B.  8かい
C.  4かい
D.  2かい
ANSWER: A

3. Nhà Toyoda san có tổng cộng bao nhiêu chiếc xe?
A.  4だい
B.  3だい
C.  2だい
D.  5だい
ANSWER: A

２ばん: (Có 3 câu hỏi)

1. Nơi nào đẹp nhất?
A. ベトナム
B. かんこく
C. シンガポール
D. インドネシア
ANSWER: A

2. Món ăn ở đâu ngon nhất?
A. かんこくのりょうり
B. ちゅうごくのりょうり
C. ベトナムのりょうり
D. インドネシアのりょうり
ANSWER: A

3. Điều gì thú vị nhất?
A. インドネシアのダンス
B. ベトナムのおんがく
C. かんこくのくるま
D. ちゅうごくのりょうり
ANSWER: A
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